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NHẬN XÉT CHUNG

   I. FORM OF REVEW SHEET:

       - Vocabulary: Số lương từ nhiều, Nhiều từ HS học rồi : woried, relaxed….

   II.TEST:

·  Đề 1: 5 câu trùng lặp câu bài tâp chọn đáp án đúng và bài viết câu

· Đáp án chưa chính xác :

+ Đề Unit1: Câu 2 bài viết 

+ Đề Unit2: Câu 48 bài viết 

+ Đề Unit3: Câu 15 

· Bài tâp trắc nghiệm chỉ có 2 hoặc 3 lựa chọn mà yêu cầu 4 lựa chọn A,B,C,D

+ Đề Unit2: Câu 26 -> 30 

+ Đề Unit3: Câu 31 - >40

· Dạng bài tập không phù hợp

+ Đề Unit2: Câu 41-> 45 : Viết dạng đúng của từ trong ngoặc không phù hợp dạng bài viết 

· Đề Unit3 : Bài đọc phần V - Đoạn văn của đề bài và đáp án khác nhau: 

·  Các đề còn sai chữ do lỗi đánh máy

* Tất cả chỗ lưu ý bôi đỏ
…………………………………………………………………………..
 PHUC LOI SECONDARY SCHOOL
Grade 9

REVIEW SHEET  FOR UNIT 1
I. VOCABULARY:
1. artisan /ɑtɪ:’zæn/ (n.): thợ làm nghề thủ công

2. handicraft /’hændikrɑ:ft/ (n.): sản phẩm thủ công

3. workshop /’wɜ:kʃɒp/ (n.): xưởng, công xưởng

4. attraction /ə’trækʃn/ (n.): điểm hấp dẫn

5. preserve /prɪ’zɜ:v/ (v.): bảo tồn, gìn giữ

6. authenticity /ɔ:θen’tɪsəti/ (n.): tính xác thực, chân thật

7. cast /kɑ:st/ (v.): đúc (đồng…)

8. craft /krɑ:ft/ (n.): nghề thủ công

9. craftsman /’krɑ:ftsmən/ (n.): thợ làm đồ thủ công

10. team-building /’ti:m bɪldɪŋ/ (n.): xây dựng đội ngũ, tinh thần đồng đội

11. drumhead /drʌmhed/ (n.): mặt trống

12. embroider /ɪm’brɔɪdə(r)/ (v.): thêu

13. frame /freɪm/ (n.): khung

14. lacquerware /’lækəweə(r)/ (n.): đồ sơn mài

15. layer /’leɪə(r)/ (n.): lớp (lá…)

16. mould /məʊld/ (v.): đổ khuôn, tạo khuôn

17. sculpture /’skʌlptʃə(r)/ (n.): điêu khắc, đồ điêu khắc

18. surface /’sɜ:fɪs/ (n.): bề mặt

19. thread /θred/ (n.): chỉ, sợi

20. weave /wi:v/ (v.): đan (rổ, rá…), dệt (vải…)

21. turn up /tɜ:n ʌp/ (phr. v.): xuất hiện, đến

22. set off /set ɒf/ (phr. v.): khởi hành, bắt đầu chuyến đi

23. close down /kləʊz daʊn/ (phr. v.): đóng cửa, ngừng hoạt động

24. pass down /pɑ:s daʊn/ (phr. v.): truyền lại (cho thế hệ sau…)

25. face up to /feɪs ʌp tu/ (phr. v.): đối mặt, giải quyết

26. turn down /tɜ:n daʊn / (phr. v.): từ chối

27. set up /set ʌp/ (phr. v.): thành lập, tạo dựng

28. take over /teɪk əʊvə/ (phr. v.): tiếp quản, kế nhiệm, nối nghiệp

29. live on /lɪv ɒn/ (phr. v.): sống bằng, sống dựa vào

30. treat /tri:t/ (v.): xử lí

31. carve /kɑ:v/ (v.): chạm, khắc

32. stage /steɪdʒ/ (n.): bước, giai đoạn

33. artefact /’ɑ:tɪfækt/ (n.): đồ tạo tác

34. loom /lu:m/ (n.): khung cửi dệt vải

35. versatile /’vɜ:sətaɪl/ (adj.): nhiều tác dụng, đa năng

36. willow /’wɪləʊ/ (n.): cây liễu

37. charcoal /’tʃɑ:kəʊl/ (n.): chì, chì than (để vẽ)

38. numerous /’nju:mərəs/ (adj.): nhiều, đông đảo, số lượng lớn           
II. GRAMMAR:
1. Complex sentences:

- Là câu bao gồm 1 mệnh dề độc lập và ít nhất 1 mệnh đề phụ thuộc liên kết với nhau. Hai mệnh đề thường được nối với nhau bằng các liên từ phụ thuộc: although, even though, because , if , unless, as soon as , when , before , after , while , so that…..
-Eg: Although he is very busy , he always spends time playing with his daughter. 
2. Phrasal verbs:

- Là 1 động từ kết hợp với tiểu từ mang ý nghĩa đặc biệt.

-Eg: find out , look through…..
III. EVERYDAY  ENGLISH:
- As far as I know

- Sure

- Cool

- I see
TEST FOR UNIT 1

I. Choose the word whose underline part is pronouced differently from the others.

1. A. out

     B. around              C. about

          D. would

2. A. watched
     B. stopped            C. wanted

          D. walked
3. A. government        B. environment    C. comment  

D. development
4. A. sunbathe
     B. father 

   C. theater

          D. weather

5. A. option

     B. information
   C. question
          D. invitation
II. Choose the word which is stressed differently from the rest.

1.A. craftsman
     B. attraction              C. remind

D. enjoy
2. A. remind

     B. remember             C. surface

D. agree

3.A. workshop            B. preserve                C. picture                  D. sculpture

4.A. depend

     B. attend

        C. lesson

D. enjoy
5.A. lacquerware
     B.pottery

        C. embroider 
           D. layer
III. Choose the correct answer.

1. The villagers are trying to learn English _____ they can communicate with foreign customers.

  A. so that
        B. in order that

C. although
                    D. A and B are correct
2. I’ve been to a _____ village in Hue!
A. conical hat making
B. making conical hat C. making conical hats     D.hat making conical
3. _____ we had eaten lunch, we went to Non Nuoc marble village to buy some souvenirs.

A. After


B. Before

C. By the time
D. Because
4. Do you think that the various crafts remind people _____ a specific region?
A. about


B. of


C. for

D. at

5. _____ this hand-embroidered picture was expensive, we bought it.

A. As


B. Because


C. Even though
D. so that

6. Conical hat making in the village has been passed _____ from generation to generation
A. on



B. down


C. up
D.in

7. This department store is an attraction in my city _____ the products are of good quality.
A. when


B. because

C. though                             D. If
8. A conical hat is a well-known handicraft, not only in Viet Nam, _____ all around the world.
A. and


B. but


C. so                                     D. or

9. This is called a Chuong conical hat _____ it was made in Chuong village.

A. but



B. so


C. since                                 D. because of

10. They can’t because we have lots of products. They make some and other people make__________.

A. the rest


B. the last

C. the other
D. others

11. I look forward to _____ you soon.

A. see



B. seeing

C. seen
D. saw

12. It’s a nice place for _____ who love nature and quietness.

A. this


B. that

C. those
D. the other

13. You like history, so Viet Nam National Museum of History is a _____ place.

A. must-see


B. must-be seen

C. must-be seeing       D. to see

14. The artisan ______ this statue in bronze.

A. moulded


B. cast


C. carved
D. knitted

15. The artisans in my village can live _____ basket weaving.

A. for



B. on



C. up

D.in

16. There is a big _____of handicrafts made by di​fferent  craft villages.


A. collect
B. collection

C. collector
D.collecting

17. Last week we had a memorable trip to a new zoo on the ______ of the city.

A. outskirts
B. middle

     C. centre

D.mid

18. I invited her to join our trip to Trang An, but she ______ down my invitation.
A. passed
B. sat

C. turned
D.closed 

19. We have to try harder so that our handicrafts can keep _____ theirs.
A. on
B. up

C. up with                             D.up down
20.    Do you know who's​​​​​​________ his pottery workshop?

A bringing out                  B taking over
      C. passing down          D. turning down

21.    I've ________   the product catalogue and decided to buy this table.

A found out    
   B. closed down    
      C. looked through 
        D. lived on

22.    This sports centre is so small that it cannot ________the demands of local residents.

A keep up with 
     B. face up to         
C. deal about    
            D set up

IV.Choose the correct answer A, B, C , or D to complete the letter.

Dear Elisa,

Thanks very much for your email. It was fun to read about the places you find interesting.

I (1) ______ like going to museums in my free time. There are several museums in my city, but I like the Museum of Fine Arts the most. I love art, so (2) ______ I have free time, I go to this museum. There's a great mix (3) ______ art from across the eras, including some really impressive modern Vietnamese paintings. What I especially like about the museum is that (4) ______ of its galleries have an introduction in Vietnamese, English, and French. It (5) ______ that I can learn lots of English while enjoying the art works.

Another place of interest that I love is the (6) ______ park. It’s near my house, so I go there almost every day. Sometimes I go for a walk around the park with my mother. Sometimes I choose a beautiful place in it to sit and draw some sketches. And sometimes I just sit (7) ______ a bench, doing nothing, just watching people passing by. It’s really relaxing.

I hope someday I’ll have a(n) (8) ______ to visit your National Portrait Gallery and Hyde Park.

Until the next email,

Mi

1.A.don’t like                   B.interested in                 C.also
                       D.will

2.A.because
                     B.though                         C.that                        D.when

3.A.in
                               B.of
                              C.on
                       D.with

4.A.all                              B.one                               C.none                      D.not

5.A.means                        B.shows                          C.proves                    D.tells

6.A.locality                      B.small                           C.area                        D.local

7.A.in                               B.at                                 C.on                           D.with

8.A.chance                       B.opportunity                  C.time                       D.choice
V. Rewrite the following sentences using the words provided. Keep the meaning thesame.

1.The villagers are trying to learn English .They can communicate with foreign customers.(In order that).

…………………………………………………………………………

2.We ate lunch.Then we went to Non Luoc marble village to buy some souvenirs.(After)

…………………………………………………………………………

3.This hand-embroidered picture was expensive. We bought it. (Even though)

…………………………………………………………………………

4.This department store is an attraction in my city. The products are of good quality. (because)
…………………………………………………………………………

5.This is called a Chuong conical hat. It was made in Chuong village. (since)
…………………………………………………………………………

6.There are modern knitting machines.The artisans in my village like using tradiional looms. (Although)

…………………………………………………………………………
7. The villagers can earn much money on tourisms. ( live on )

………………………………………………………………………….

8. She was reading a magazine while her brother was watching TV. ( looking )

………………………………………………………………………….

9. He refused my invitation to my birthday party because he was busy. ( turned )

…………………………………………………………………………..

10. What time did you get out of bed this morning ? ( up )

……………………………………………………………………………
ANSWER KEYS
I. Choose the word whose underline part is pronouced differently from the others.

1. A. out

     B. around              C. about

          D. would
2. A. watched
     B. stopped            C. wanted

D. walked
3. A. government        B. environment    C. comment  

D. development
4. A. sunbathe
     B. father 

   C. theater

          D. weather

5. A. option

     B. information
   C. question
          D. invitation
II. Choose the word which is stressed differently from the rest.

1.A. craftsman
     B. attraction              C. remind

D. enjoy
2. A. remind

     B. remember             C. surface

D. agree

3.A. workshop            B. preserve                C. picture                 D. sculpture

4.A. depend

     B. attend

        C. lesson

D. enjoy
5.A. lacquerware
     B.pottery

        C. embroider 
           D. layer
III. Choose the correct answer.

1. The villagers are trying to learn English _____ they can communicate with foreign customers.

  A. so that
        B. in order that

C. although
                    D. A and B are correct
2. I’ve been to a _____ village in Hue!
A. conical hat making
B. making conical hat C. making conical hats     D.hat making conical
3. _____ we had eaten lunch, we went to Non Nuoc marble village to buy some souvenirs.

A. After


B. Before

C. By the time
D. Because
4. Do you think that the various crafts remind people _____ a specific region?
A. about


B. of


C. for

D. at

5. _____ this hand-embroidered picture was expensive, we bought it.

A. As


B. Because


C. Even though
D. so that

6. Conical hat making in the village has been passed _____ from generation to generation
A. on



B. down


C. up
D.in

7. This department store is an attraction in my city _____ the products are of good quality.
A. when


B. because

C. though                             D. If
8. A conical hat is a well-known handicraft, not only in Viet Nam, _____ all around the world.
A. and


B. but

C. so                                     D. or

9. This is called a Chuong conical hat _____ it was made in Chuong village.

A. but



B. so


C. since                                 D. because of

10. They can’t because we have lots of products. They make some and other people make__________.

A. the rest


B. the last

C. the other
D. others

11. I look forward to _____ you soon.

A. see



B. seeing

C. seen
D. saw

12. It’s a nice place for _____ who love nature and quietness.

A. this


B. that

C. those
D. the other

13. You like history, so Viet Nam National Museum of History is a _____ place.

A. must-see


B. must-be seen

C. must-be seeing       D. to see

14. The artisan ______ this statue in bronze.

A. moulded


B. cast


C. carved
D. knitted

15. The artisans in my village can live _____ basket weaving.

A. for



B. on



C. up

D.in

16. There is a big _____of handicrafts made by di​fferent  craft villages.


A. collect
B. collection

C. collector
D.collecting

17. Last week we had a memorable trip to a new zoo on the ______ of the city.

A. outskirts
B. middle

     C. centre

D.mid

18. I invited her to join our trip to Trang An, but she ______ down my invitation.
A. passed
B. sat

C. turned
D.closed 

19. We have to try harder so that our handicrafts can keep _____ theirs.
A. on
B. up

C. up with                             D.up down
20.    Do you know who's​​​​​​________ his pottery workshop?

A bringing out                  B taking over
      C. passing down          D. turning down

21.    I've ________   the product catalogue and decided to buy this table.

A found out    
   B. closed down    
      C. looked through 
        D. lived on

22.    This sports centre is so small that it cannot ________the demands of local residents.

A keep up with 
     B. face up to         
C. deal about    
            D set up

IV.Choose the correct answer A, B, C , or D to complete the letter.

Dear Elisa,

Thanks very much for your email. It was fun to read about the places you find interesting.

I (1) ______ like going to museums in my free time. There are several museums in my city, but I like the Museum of Fine Arts the most. I love art, so (2) ______ I have free time, I go to this museum. There's a great mix (3) ______ art from across the eras, including some really impressive modern Vietnamese paintings. What I especially like about the museum is that (4) ______ of its galleries have an introduction in Vietnamese, English, and French. It (5) ______ that I can learn lots of English while enjoying the art works.

Another place of interest that I love is the (6) ______ park. It’s near my house, so I go there almost every day. Sometimes I go for a walk around the park with my mother. Sometimes I choose a beautiful place in it to sit and draw some sketches. And sometimes I just sit (7) ______ a bench, doing nothing, just watching people passing by. It’s really relaxing.

I hope someday I’ll have a(n) (8) ______ to visit your National Portrait Gallery and Hyde Park.

Until the next email,

Mi

1.A.don’t like                   B.interested in                 C.also
                       D.will

2.A.because
                     B.though                         C.that                        
D.when
3.A.in
                               B.of
                              C.on
                       D.with

4.A.all                              B.one                               C.none                      D.not

5.A.means                        B.shows                          C.proves                    D.tells

6.A.locality                      B.small                           C.area                        D.local
7.A.in                               B.at                                 C.on                           D.with

8.A.chance                       B.opportunity                  C.time                       D.choice
V. Rewrite the following sentences using the words provided. Keep the meaning thesame.

1.The villagers are trying to learn English in order that They can communicate with foreign customers.
2.Ater we ate lunch,  we went to Non Luoc marble village to buy some souvenirs
3. Even though This hand-embroidered picture was expensive, We bought it.
4.This department store is an attraction in my city because The products are of good quality. 
5.This is called a Chuong conical hat since It was made in Chuong village.
6.Although There are modern knitting machines, The artisans in my village like using tradiional looms.
7. The villagers can live on tourisms. 
8. She was looking through a magazine while her brother was watching TV.
9. He turned down my invitation to my birthday party because he was busy.
10. What time did you get up this morning ? 
REVIEW SHEET  FOR UNIT 3

TEEN STRESS AND PRESSURE
Áp lực và căng thẳng tuổi thiếu niên
A. VOCABULARY
1. adolescence (n) /ˌædəˈlesns/: giai đoạn vị thành niên

2. adulthood (n) /ˈædʌlthʊd/: giai đoạn trưởng thành

3. calm (adj) /kɑːm/: bình tĩnh

4. cognitive skill /ˈkɒɡnətɪv skɪl/: kĩ năng tư duy

5. concentrate (v) /kɒnsntreɪt/: tập trung

6. confi dent (adj) /ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

7. delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/: vui sương

8. depressed (adj) /dɪˈprest/: tuyệt vọng

9. embarrassed (adj) /ɪmˈbærəst/: xấu hổ

10. emergency (n) /iˈmɜːdʒənsi/: tình huống khẩn cấp

11. frustrated (adj) /frʌˈstreɪtɪd/: bực bội (vì không giải quyết được việc gì)

12. helpline (n) /ˈhelplaɪn/: đường dây nóng trợ giup

13. house-keeping skill /haʊs-ˈkiːpɪŋ skɪl/: kĩ năng làm việc nhà

14. independence (n) /ˌɪndɪˈpendəns/: sự độc lập, tự lập

15. informed decision (n) /ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn/: quyết định có cân nhắc

16. left out (adj) /left aʊt/: cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập

17. life skill /laɪf skɪl/: kĩ năng sống

18. relaxed (adj) /rɪˈlækst/: thoải mái, thư giãn

19. resolve conﬂict (v) /rɪˈzɒlv ˈkɒnﬂɪkt/: giải quyết xung đột

20. risk taking (n) /rɪsk teɪkɪŋ/: liều lĩnh

21. self-aware (adj) /self-əˈweə/: tự nhận thức, ngộ ra

22. self-disciplined (adj) /self-ˈdɪsəplɪnd/: tự rèn luyện

23. stressed (adj) /strest/: căng thẳng, mệt mỏi

24. tense (adj) /tens/: căng thẳng

25. worried (adj) /ˈwɜːrid/: lo lắng 
B. PRONUNCIATION:

Stress on the verb “BE” in sentences

Normally the verb “BE” is unstress or at the start of a sentence for a statement or question.

Example:


She was stressed


Are you worried about something?

However, the verb “BE” is tressed in negative questions and at the end of the sentences.

Example:


Aren’t  you coming?


Yes, I am

Also, it is stressed for emphasis or contrast.

Example:


She isn’t coming.


She is coming, but she’ll be a little late.

C. GRAMMAR:

*REPORTED SPEECH

1. Thay đổi động từ trong câu tường thuật

Động từ tường thuật là động từ giới thiệu câu nói trực tiếp hay câu nói gián tiếp. Khi đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, động từ tường thuật được thay đổi tùy theo trường hợp cụ thể. Dưới đây là các động tường thuật dùng trong câu:

Said               →           said that

Said to
 sb
→   told sb

Eg:       - He said, “I am twenty years old.”

    He said that he was twenty years old.

- He said to me, “I work in a factory.”

    He told me that he worked in a factory.

2. Thay đổi thì trong câu tường thuật:

Khi động từ tường thuật ở các thì quá khứ, chúng ta đổi thì trong câu gián tiếp như sau:

	Simple present (V(s/es))
	( Simple past (V2/ed )

	Simple past (V2/ed)
	( Past perfect ( had + V3/ed )

	Simple future (will/ shall + V0 )
	( Future in the past ( would/ should + V0 )

	Present continuous (am/is/are + V-ing)
	( Past continuous (was/ were + V-ing )

	Past continuous (was/were + V-ing)
	( Past perfect continuous / past continuous

	Future continuous (will + be + V-ing)
	( Future continuous in the past (would + be + V-ing)

	Present perfect (have/has + V3/ed)
	( Past perfect (had + V3/ed)

	Past perfect (had + V3/ed)
	( Past perfect (had + V3/ed)

	Future perfect (will + have + V3/ed)
	( Future perfect in the past (would + have + V3/ed)

	can
	( could

	may
	( might

	must
	( had to



Eg: 
He said, “I am a taxi driver.”



 He said that he was a taxi driver.



He said, “I am living in London.”



 He said that he was living in London.



He said, “I have visited many famous places.”



He said that he had visited many famous places.



He said, “I visited The Great Wall in China.”



He said that he had visited The Great Wall in China.



He said, “I will look for a better job.”



 He said he would look for a better job.

3. Thay đổi về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu:
	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	Ngôi thứ nhất
	Đôỉ thành ngôi của người nói (cùng ngôi với chủ từ trong mệnh đề chính

	Ngôi thứ hai
	Đổi thành ngôi của người nghe (cùng ngôi với tân ngữ trong mệnh đề chính)

	Ngôi thứ ba
	Không thay đổi



Eg: 
He said, “I like my job.”



 He said that he like his job.



He said to me, “You look like my sister.”



He told me that I looked like his siter.

4. Thay đổi từ chỉ định, các trạng từ và cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn:

	DIRECT SPEECH
	INDIRECT SPEECH

	this
	that 

	these
	those

	now
	then, at that time, immediately

	here
	there

	today
	that day

	ago
	before

	yesterday
	the day before, the previous day

	tomorrow
	the next day, the following day, the day after

	this year / month / week
	that year / month / week 

	last year / month / week
	the year / month / week before;

the previous year / month / week. 

	next year / month / week
	the year / month / week after; 

the following year / month / week.

	a year / month / week ago
	a year / month / week before; 

a  year / month / week  earlier

	The day before yesterday
	Two days before

	The day after tomorrow
	Two days after



Eg: 
He said, “I am working hard today.”



 He said that he was working hard that day.

* LƯU Ý: Các trường hợp KHÔNG thay đổi thì trong câu tường thuật:

a. Câu điều kiện loại 2 và 3

Nếu câu nói trực tiếp là câu điều kiện loại 2 và loại 3, ta chỉ thay đổi các đại từ, tình từ…mà không đổi thì trong câu.


Ex:
“If I were older, I would retire.”, he said.



He said if he were older, he would retire.



“If I had heard the whole story, I would have acted differently”, he said



He said that if he had heard the whole story, he would have acted differently.

b. Câu trực tiếp diễn tả một chân lí, hay một thói quen ở hiện tại.

Nếu câu nói trực tiếp nói về một sự thật, một chân lí hay một thói quen thường xuyên lặp đi, lập lại ở hiện tại, khi đổi sang câu gián tiếp ta phải giữ nguyên thì của câu trực tiếp.

Ex 1: Trực tiếp: The teacher said, “The earth moves round the Sun”

       Gián tiếp:    The teacher said that The earth moves round the Sun.

Ex 2: Trực tiếp: My wife always drinks coffee for breakfast. 

          Gián tiếp: He said that his wife always drinks coffee for breakfast.  

c. Động từ tường thuật ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai.

Nếu động từ tường thuật ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai, khi đổi sang câu gián tiếp, ta không thay đổi thì và các cum trạng từ và cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn, mà chỉ thay đổi các đại từ hay tính từ…

Ex: He says/ He is saying/ He has said/ He will say, “The bus is coming.”   → He says the bus is coming.

d. Không thay đổi thì của động từ trong câu gián tiếp nếu có thời gian xác định trong quá khứ.

Ex. She said, ‘‘I was born in 1980’’

       She said that she was born in 1980

e. Các động từ khiếm khuyết: could, would, might,  ought to, should thường không thay đổi trong câu tường thuật.

Ex. He said, ‘I might come’

      He said that He might come’

- Khi tường thuật mệnh đề ước muốn: “wish’

  Ex: He said; “I wish I had a lot of money”

   ( He wishes (that) he had a lot  of money 

- Khi tường thuật cấu trúc: “It’s (high/ about) time”

 Ex: She said; “It’s about time you went to bed; children”

    ( She told her children that It’s about time they went to bed 

CÁC DẠNG CÂU TƯỜNG THUẬT.( CÂU GIÁN TIẾP )

1 . REPORTED SPEECH: STATEMENTS (Câu trần thuật)

 Ta dùng động từ say hoặc tell để tường thuật:

 

       Eg. Nam said : “ I come from Thanh Hoa City “

        Nam said that He came from Thanh Hoa City.   

      Linda said, “There is someone at the door, Bill.”


Linda told Bill that there was someone at the door.

2. REPORTED SPEECH: QUESTIONS (Câu hỏi)

a. Yes-No questions: Khi  đổi sang câu gián tiếp, ta cần thêm if hoặc whether trước chủ từ của câu hỏi được tường thuật:



Ex:
 He said to me, “Are you from Canada?”



He asked me if/whether I was from Canada.



The man said to her, “Did Bill tell you my address?”



The man asked her if/whether Bill had told her his address.



The girl said, “Do you live near here, David?”



She asked David if/whether he lived near there.

b. Wh – Questions: Các câu hỏi bắt đầu bằng một từ để hỏi như: who, when, where, when, why, how…, 



Ex:
He said to them, “Where are you going?”



 He asked them where they were going.



The teacher said, “When do you do your homework, Tom?”



The teacher asked Tom when he did his homework.



The tourist said to me, “How often does the train get in?”



The tourist asked me how often the train got in.

3. REPORTED SPEECH: COMMANDS/ORDERS/REQUESTS (Câu mệnh lệnh/Câu đề nghị)

Ta dùng động từ ask hoặc tell để tường thuật:


EX:

· Dick said to Jim: “Please open the window.” ( Dick told Jim to open the window.

· Mother said, “Tim, go to bed early.” ( Mother told Tim to go to bed early.

· Father said to Liz: “Don’t come home late.” ( Father told Liz not to come home late.

· Mary angrily said: “Never smoke in my room.” ( Mary told us not to smoke in her room.

· “Would you turn on the radio, please?” She asked. ( She asked me to turn on the radio.

· “Could you lend me some money, please?” He asked. (He asked me to lend him some money.

	Tóm tắt
	Câu gián tiếp

	Statements

(Câu phát biểu)
	* S + said + (that) + S + V

* S + told + O + (that) + S + V

	Commands

(Câu mệnh lệnh)
	* S + told/asked + O + to V(inf)
* S + told /asked+ O + not + to V0

	Wh-questions

(Câu hỏi nội dung)
	* S + asked + (O) + wh-… + S + V

* S + wondered + wh-… + S + V

* S + wanted to know + wh-… + S + V

	Yes-no questions

(Câu hỏi có không)
	* S + asked + (O) + if / whether + S + V

* S + wondered + if /whether + S + V

* S + wanted to know + if / whether + S + V


* QUESTION WORD BEFORE TO INFINITIVE 
1. Usage (Cách dùng)
- Trong một số trường hợp, chúng ta có thể dùng “wh-word + to-infinitive” như “what to do”, “where to go”... đóng vai trò làm tân ngữ cho một số động từ, nhằm biểu thị một tình huống không chắc chắn hay khó đưa ra quyết định, phán đoán.

- Cấu trúc này có ý nghĩa và chức năng tương đương với mệnh đề bắt đầu bằng các từ để hỏi có chứa các động từ khuyết thiếu như should, can, could, would.
- Ví dụ:

I don’t know what I should wear.  
=> I don’t know what to wear.  
(Tôi không biết nên mặc gì.)

Trong ví dụ trên, chúng ta thấy "what I should wear" và "what to wear" đều đóng vai trò làm tân ngữ bổ nghĩa cho động từ "know" và cùng thể hiện một tình huống khó đưa ra quyết định "không biết nên mặc gì".

2. Sentence structure (Cấu trúc câu)
- Cấu trúc:

S + V + (O) + wh-word + to-infinitive (+...)

Trong đó, V thường là: "ask/ wonder/ (not) be sure/ have no idea/ (not) know/ (not) decide/ (not) tell".

- Ví dụ:

• I have no idea where to get this information. 
(Tôi không biết nên lấy thông tin này từ đâu.)

• Peter told me how to solve this problem. 
(Peter đã chỉ cho tôi cách giải quyết vấn đề này.)

3. Notes (Lưu ý)
- KHÔNG dùng "why + to-infinitive":

Vì thế viết như thế này là sai: I can't understand why to do it. Χ

- Cụm "wh-word + to-infinitive" không thể đứng riêng lẻ một mình:

KHÔNG nói: “what to do”. Χ

Mà NÓI: “What should we do?” √ 
(Chúng ta nên làm gì đây?)

- Dùng "wh-word + to-infinitive" khi:

+ Chủ ngữ trong mệnh đề chính và chủ ngữ của “to-infinitive” chỉ cùng một đối tượng, hoặc cùng nhóm đối tượng:

• He didn't know what he should do.  
= He didn't know what to do.  
(Anh ấy không biết nên làm gì.)

• I have no idea when we should leave for the bus.  
= I have no idea when to leave for the bus. 
(Tôi không biết khi nào nên rời đi để đón xe buýt.)

+ Tân ngữ của mệnh đề chính và chủ ngữ của “to-infinitive” là cùng một đối tượng, hoặc cùng nhóm đối tượng:

• Nobody told me what I should do. 
= Nobody told me what to do. 
(Không ai nói cho tôi biết nên làm gì.)

TEST FOR UNIT 3

I. Choose the word whose underline part is pronouced differently from the others.(1,25pt)

1. A. variety

     B. fabulous           C. affordable
          D. negative

2. A. provided
     B. needed             C. wanted

          D. played
3. A. humor                B. history      
   C. hour   

          D. hobby

4. A. sunbathe
     B. father 

   C. theater

          D. weather

5. A. attraction            B. information
   C. question
          D. pollution
II. Choose the word which is stressed differently from the rest.(1,25pt)

6.A. reliable 
     B. variety                 C. metropolitan
D. determine
7. A. fabulous
     B. urban                   C. factor

D. conduct

8.A. index                   B. metro                   C. asset                      D. determine

9.A. conflict

     B. embroider
       C. conduct
          D. enjoy
10.A. picture  
     B. pottery
       C. surface 
          D. reliable
III. Choose the best answer.(2,5pts)

11.Adolescence is the period ________ child and young adulthood

A. for



B.between


C.and


D.from

12.Your body will change in shape and________

A.height


B.high



C.tall


D.taller

13.Your brain will grow and you’ll have improved self-control and_______ skills

A.housekeeping

B.reasoning


C.social

D.emotion control

14.They can’t decide who _______ first

A.go



B.to go


C.went

D.going

15.The girls are making fun ____ me so I’mvery embarresed

A.to



B.for



C.with


D.of

16.Physical changes are different for every, so you don’t need to feel embarrased or______

A.frustrated


B.tense


C.confident

D.delighted

17.I wish my parents could put themselves in my ______ 

A.situation


B.shoes


C.feelings

D.heart

18.Do you need to be that stressed______?

A.on



B.in



C.out


D.with

19.My mother is a strong person. She stays_____ even in the worst situations

A.calm


B.healthy


C.tense

D.confident

20.You’ve been a bit tense lately so you need to _____ a  break.

A.get



B.take



C.has


D.let

21.His father wants him to get the_____ score in this exam

A. high


B.higher


C.highest

D.as high as

22.She has ______because she has a big assignment to complete

A.frustration


B.frustrated


C.frustrating

D.frustratedly

23. We need to prepare food, do laundry and chores at home. It’s _________

A. Social skill
B. Self-care skills

C.Housekeeping skill
D.Cognitive skills


24.I’ve won an essay contest. ---- _______________!

A. Congratulations!
B.It’s interesting
C.Oh poor!


D. Good!
25. 3. I can’t put up ___________ this anymore! You keep making so much noise!

A. about
  B. on
  C. with
             D. for

IV. Choose the words or phrases that are not correct in standard English.(1)
26. They asked me don’t talk during the discussion.

      A       B                 C                            D

27. They happily looked at their  children  to play in the yard.

                  A                                   B            C              D

28. This is the first time  I visited a famous place in Hanoi.

          A                   B           C                                   D

29. Our teacher told to us  to spend   more time at home   practicing our pronunciation.

                            A                 B                            C               D

30. You shouldn’t let your children playing with matches.

                  A                 B                     C         D

V.Choose A, B, C or D to complete the following passage.(1pt)
            Books are written to provide knowledge and good books enrich the mind. By putting ourselves under the (31)___________   of superior mind, we improve our mental powers.  Through good books we learn that people everywhere  are the same, in all ages and (32) ________  all classes. This knowledge improves our  love of others and helps us to live in (33) ___________    with them. We also understand that the world was made not only for man alone but for every creature that can (34) ________  hunger and thirst, warmth and cold.
          Though it may be possible for us to travel throughout the world and see things ( 35) _________   today,it is not possible for us to see things that happened in the past. But good  books help us to see not only  into the remote regions of the world today but also the world in which our ancestors live.
     31/ A. feeling            B. understading         C. influence                    D. development
     32/ A. for                  B.  in                          C. at                                D. with
     33/ A. peace              B. peaceful                C. quiet                           D. quietly
     34/ A. have                B. be                         C. become                       D. feel
     35/ A. coming             B. arriving               C. getting                       D. happening
VI. Read the passage. Circle A, B or C to answer each question.(1pt)
	      More than 80% of American high school students work at part-time jobs in the evenings, on weekends or in summer. These part-time jobs bring teenagers great advantages.
     One of the benefits of the work is the students can learn the skills that will be useful for the rest of their lives. When they work, they have to manage both the job and schoolwork. To be able to do so, they must be very organized and able to keep a sensible schedule. They also learn to cope with the job stress apart from the stress of the schoolwork. Some of the most stressful jobs include teaching, nursing, and police work. These skills help prepare teenagers for their later careers. High school students who work are more likely to succeed as adults than people who enter the job market at a later age with no work experience.
     Teenagers want a lot of expensive things: clothes, mp3 players, trips with their friends, etc. Not all parents can afford them. And even if they can, the teens might not really appreciate that money because they did not earn it. When teenagers make money for themselves, they know its true and are less likely to spend it foolishly.

	36.

Which of the following is a good title for the passage?



	 

A. Why teenagers should work



	 

B. Advantages and disadvantages of part-time jobs



	 

C. Part-time jobs cause stress



	37.

According to the passage, what is NOT an effect of part-time jobs?



	 

A. Teenagers become organized.



	 

B. Teenagers become stressed.



	 

C. Teenagers are more likely to have successful careers.



	38.

The word “cope with” in the passage is closest in meaning to ______.



	 

A. fight against



	 

B. deal with



	 

C. suffer from



	39.

According to the passage, when teenagers have jobs, they are more likely to _______.



	 

A. spend foolishly



	 

B. want expensive things



	 

C. appreciate money



	40.

According to the passage, which of the following is TRUE?



	 

A. Only some US students do part-time jobs.



	 

B. US students suffer part-time job stress.



	 

C. Part-time jobs are somehow good for teenagers.




VII. Complete the second so that it has a similar meaning to the first one, using the word given:(2pts)
41.I have no idea when I should take that English test.

I_________________________________________________________________  (to)

42.The prospect of moving to a new flat on the out-skirt of city made me much happier 

The_____________________________________________________________ (cheered)

43. Why did you put on smart clothes yesterday? 

Why _________________________________________________________ ? (dressed)

44.Despite the bad weather, we went out for a picnic          

We ______________________although______________________________

45.His parents haven’t decided who they should seek advice from to deal with their son’s problem   ( consult- hỏi ý kiến ai )

His________________________________________________________________________
46. “I didn’t go to the party” She said to me
She told me ________________________________________________________
47. “I’ll come tomorrow” she said
She said _____________________________________________________________
48. “What were you doing when I saw you?”
She asked me ______________________________________________________
49. “Have you studied reported speech before?”
She asked me ______________________________________________________
50.  In spite  of having  a terrible headache she went to work all the same.

 She went to work although  ____________________________________________
ANSWER KEY

I. Choose the word whose underline part is pronouced differently from the others.(1,25pts)

1. A. variety

     B. fabulous           C. affordable
          D. negative

2. A. provided
     B. needed             C. wanted

          D. played
3. A. humor                B. history      
   C. hour   

          D. hobby

4. A. sunbathe
     B. father 

   C. theater

          D. weather

5. A. attraction            B. information
   C. question
          D. pollution
II. Choose the word which is stressed differently from the rest.(1,25pts)

6.A. reliable 
     B. variety                 C. metropolitan
D. determine
7. A. fabulous
     B. urban                   C. factor

D. except
8.A. index                   B. metro                   C. asset                      D. determine
9.A. conflict

     B. embroider
       C. conduct
          D. enjoy
10.A. picture  
     B. pottery
       C. surface 
          D. reliable
III. Choose the best answer.(2,5pts)

11.Adolescence is the period ________ child and young adulthood

A. for



B.between


C.and


D.from

12.Your body will change in shape and________

A.height


B.high



C.tall


D.taller

13.Your brain will grow and you’ll have improved self-control and_______ skills

A.housekeeping

B.reasoning


C.social

D.emotion control
14.They can’t decide who _______ first

A.go



B.to go


C.went

D.going

15.The girls are making fun ____ me so I’mvery embarresed

A.to



B.for



C.with


D.of

16.Physical changes are different for every, so you don’t need to feel embarrased or______

A.frustrated


B.tense


C.confident

D.delighted

17.I wish my parents could put themselves in my ______ 

A.situation


B.shoes


C.feelings

D.heart

18.Do you need to be that stressed______?

A.on



B.in



C.out


D.with

19.My mother is a strong person. She stays_____ even in the worst situations

A.calm


B.healthy


C.tense

D.confident

20.You’ve been a bit tense lately so you need to _____ a  break.

A.get



B.take



C.has


D.let

21.His father wants him to get the_____ score in this exam

A. high


B.higher


C.highest

D.as high as

22.She has ______because she has a big assignment to complete

A.frustration


B.frustrated


C.frustrating

D.frustratedly

23. We need to prepare food, do laundry and chores at home. It’s _________

A. Social skill
B. Self-care skills

C.Housekeeping skill
D.Cognitive skills


24.I’ve won an essay contest. ---- _______________!

A. Congratulations!

B.It’s interesting
C.Oh poor!


D. Good!

25. 3. I can’t put up ___________ this anymore! You keep making so much noise!

A. about
  B. on
  C. with
             D. for

IV. Choose the words or phrases that are not correct in standard English.(1)
26. They asked me don’t talk during the discussion.

      A       B                 C                            D

27. They happily looked at their  children  to play in the yard.

                  A                                   B            C              D

28. This is the first time  I visited a famous place in Hanoi.

          A                    B           C                                   D

29. Our teacher told to us  to spend   more time at home   practicing our pronunciation.

                            A                 B                            C               D

30. You shouldn’t let your children playing with matches.

                 A                 B                     C         D

V. Read the passage and circle the best answer A, B or C.(1pt)
	   I was born in Ha Noi, the capital of Viet Nam. Ha Noi is famous for its natural beauty, with lots of rivers and lakes. There are many historical places to visit in Ha Noi. The Literature Temple (Van Mieu – Quoc Tu Giam) is the country’s first ever historical university. Teenagers often come here to pray for high results in their upcoming examinations. As Viet Nam is a Buddhism-oriented nation, its capital has also been the centre of Buddhism for centuries. In Ha Noi alone, there are about 600 temples and pagodas. It also has a big church in the city centre, a popular place for the few Christians living here. With a population of nearly eight million, the city is quite crowded. However, the public transportation is not adequate, so visitors find it hard to safely cross the roads. The city is packed with universities and enterprises, making it the top destination for higher education students and labour workers. Many people from rural areas reside in Ha Noi so that they can get well paid jobs. This makes the city become more crowded than ever before.


	31. What is the passage about?

	    A. a city
	 
	 

	    B. changes in a city
	 
	 

	    C. a city in the past
	 
	 

	32. What does 'pray for' means?

	     A. pass
	B. like
	C. wish

	33. What is the most popular religion in Ha Noi?

	    A. Buddhism
	B. Christianity
	C. both A and B

	34. What does 'adequate' mean?

	    A. satisfactory
	B. abundant
	C. much

	35. Which among this is NỚT mentioned about Hà Nội?

	    A. natural features

	    B. nightlife

	    C. infrastructure


VI. Read the passage. Circle A, B or C to answer each question.(1pt)
	      More than 80% of American high school students work at part-time jobs in the evenings, on weekends or in summer. These part-time jobs bring teenagers great advantages.
     One of the benefits of the work is the students can learn the skills that will be useful for the rest of their lives. When they work, they have to manage both the job and schoolwork. To be able to do so, they must be very organized and able to keep a sensible schedule. They also learn to cope with the job stress apart from the stress of the schoolwork. Some of the most stressful jobs include teaching, nursing, and police work. These skills help prepare teenagers for their later careers. High school students who work are more likely to succeed as adults than people who enter the job market at a later age with no work experience.
     Teenagers want a lot of expensive things: clothes, mp3 players, trips with their friends, etc. Not all parents can afford them. And even if they can, the teens might not really appreciate that money because they did not earn it. When teenagers make money for themselves, they know its true and are less likely to spend it foolishly.

	36.

Which of the following is a good title for the passage?



	 

A. Why teenagers should work



	 

B. Advantages and disadvantages of part-time jobs



	 

C. Part-time jobs cause stress



	37.

According to the passage, what is NOT an effect of part-time jobs?



	 

A. Teenagers become organized.



	 

B. Teenagers become stressed.



	 

C. Teenagers are more likely to have successful careers.



	38.

The word “cope with” in the passage is closest in meaning to ______.



	 

A. fight against



	 

B. deal with



	 

C. suffer from



	39.

According to the passage, when teenagers have jobs, they are more likely to _______.



	 

A. spend foolishly



	 

B. want expensive things



	 

C. appreciate money



	40.

According to the passage, which of the following is TRUE?



	 

A. Only some US students do part-time jobs.



	 

B. US students suffer part-time job stress.



	 

C. Part-time jobs are somehow good for teenagers.




VII. Complete the second so that it has a similar meaning to the first one, using the word given:(2pts)
41.->I have no idea to take that English test.
42.->The prospect of moving to a new flat on the out skirt of city cheered me up. 
43. ->Why were you dressed out yesterday?  
44.->We went out for a picnic although the weather was bad.
45.->His parents haven’t decided who to consult to deal with their son’s problem   
46. ->She told me that she hadn’t gone to the party.

47. ->She said she wouldcome the next day. 

48. ->She asked me what I had been doing when she saw me.

49. ->She asked me If I had studied reported speech before.
50.  -> She went to work although  she had  a terrible headache.

                           REVIEW SHEET FOR  UNIT 2

I. VOCABULARY
UNIT 2. CITY LIFE
Cuộc sống thành thị
1. fabulous (adj) /ˈfæbjələs/: tuyệt vời, tuyệt diệu

2. reliable (adj) /rɪˈlaɪəbl/: đáng tin cậy

3. metropolitan (adj) /ˌmetrəˈpɒlɪtən/: (thuộc về) đô thị, thu phu

4. multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: đa văn hóa

5. variety (n) /vəˈraɪəti/: sự phong phu, đa dạng

6. grow up (ph.v) /ɡrəʊ ʌp/: lớn lên, trưởng thành

7. packed (adj) /pækt/: chật ních người

8. urban (adj) /ˈɜːbən/: (thuộc) đô thị, thành thị

9. Oceania (n) /ˌəʊsiˈɑːniə/: châu Đại Dương

10. medium-sized (adj) /ˈmiːdiəm-saɪzd/: cỡ vừa, cỡ trung

11. forbidden (adj) /fəˈbɪdn/: bị cấm

12. easy-going (adj) /ˈiːzi-ˈɡəʊɪŋ/: thoải mái, dễ tính

13. downtown (adj) /ˌdaʊnˈtaʊn/: (thuộc) trung tâm thành phố, khu thương mại

14. skyscraper (n) /ˈskaɪskreɪpə/: nhà cao chọc trời

15. stuck (adj) /stʌk/: mắc ket, không di chuyển đươc

16. wander (v) /ˈwɒndə/: đi lang thang

17. affordable (adj) /əˈfɔːdəbl/: (giá cả) phải chăng

18. conduct (v) /kənˈdʌkt/: thực hiện

19. determine (v) /dɪˈtɜːmɪn/: xác định

20. factor (n) /ˈfæktə/: yếu tố

21. conﬂ ict (n) /ˈkɒnﬂ ɪkt/: xung đột

22. indicator (n) /ˈɪndɪkeɪtə/: chỉ số

23. asset (n) /ˈæset/: tài sản

24. urban sprawl /ˈɜːbən sprɔːl/: sự đô thị hóa

25. index (n) /ˈɪndeks/: chỉ số

26. metro (n) /ˈmetrəʊ/: tàu điện ngầm

27. dweller (n) /ˈdwelə/: cư dân

28. negative (adj) /ˈneɡətɪv/: tiêu cực

29. for the time being /fə(r) ðə taɪm ˈbiːɪŋ/: hiện thời, trong lúc này
II. PRONUCIATION

Stress on pronouns in sentences

II. GRAMMAR

Comparison of adjectives and adverbs (Review)

- We can use much, a lot, a bit and a little with the comparative forms of adjectives to show how big the differences are.
Ex: His girlfriend is much older than him..

      I got up a little later than usual.

      I'm feeling a lot better today.

- With the superlative forms of the adjective you can use second, third...

Ex: Karachi in Pakistan is the second largest city in the world in population.

- We can use by far to emphasize superlatives

Ex: China is by far the most populated country in the world

III. EVERYDAY  ENGLISH

      - How’s it going:
      - Getting over the jet lag

      - I slept pretty well

      -  No worries

                                         TEST FOR UNIT 2

I. Choose the word whose underline part is pronounced differently from the others (1m)

1. A. variety

     B. fabulous           C. affordable
          D. negative

2. A. provided
     B. needed             C. wanted

          D. played
3. A. sunbathe
     B. father 

   C. theater

          D. weather

4. A. attraction            B. information
   C. question
          D. pollution

5. A. house

      B. hour

     C. homework

D. habit

II. Choose the word which is stressed differently from the rest (1m)

6. A. reliable 
     B. variety               C. metropolitan
         D. determine
7. A. fabulous
     B. urban                  C. factor

          D. conduct

8.A. index                   B. metro                  C. asset                      D. determine

9.A. conflict

     B. embroider
       C. conduct
          D. enjoy

10. A. fascinate
    B. expensive
     C. restaurant

D. different
III. Choose the correct answer (3m)

11. The city has recently set _____ a library in the West Suburb.

A. up


     B. off
          C. out
           
 D. down

12. The last exhibition was not ______ this one.

A. as interesting

B. more interesting than
C. so interesting as

D. interesting
13. I don’t think Fred gets _____ with Daniel. They always argue.
A. over

B. through

           C. on                                 D.in

14. You should take your hat _____ in the cinema.
A. in



B. over

C. off                      D. down

15. We were shown _____ the town by a volunteer student.
A. up



B. off

C. around                                 D. on

16. Let’s take this road. It is ______ way to the city.
A. the shortest
B. a shorter

C. shortest 
    D. A and B are correct
17. At weekends the city centre is always packed with people.

A. busy

B. crowded

C. full

D. quite

18. We’ve spent a lot of time _____ around the town.

A. wander

  B. wandering
  C. to wander          D. wandered

19.    Today's cities are_______ than cities in previous times.

A. lots larger    
B. much larger     
   C. as large           D. the largest

20.    After I found all the information I needed, I_______ the computer.

A. turned off    
B. switched on    
     C. looked for    
             D. put off

21.    Japan is the_______ developed country in the world. „

A. most second 
    B. second in most 
    C. second most  
D. two most

22.    Factories and offices should be built in_______ areas only.

A. rural    

  B. coastal    C. cultural    

D. urban 

23.    she turned _______ the new job in New York because she didni’t want to move.

A. on  
             B. down
                C .of                                           D. up

24.    this city has one of the most _______ underground rail networks in the world.

A. efficient
             B. fashionable
                C. cosmopolitan           D. fascinated

 25. this laptop is much more user-friendly,but it cots_______the other one

A.so much as         B.as many as
                C. as large
               D.the largest

IV. Underline the correct word(s) to complete each sentence (1m)
26. Ellen buys nicer clothes than I do / than I am.
27. Cars are expensive, but houses are more expensive / more expensive than.
28. Does your new stereo play music more loudly than your old one was / did?
29. Jo’s package arrived more quickly than Kelly’s did / than Kelly’s was.30. Harry’s motorcycle is newer than my / mine.
V. Choose the correct option A, B, c, or D for each gap in the passage (1m)

Homelessness is a problem in many big cities in the world. It occurs when a part of the population does not have any (1)__________ place to call home. Hundreds of millions of people in the world spend at least some time of the year homeless. This is an issue that the authorities are trying to (2)__________. However, there are (3)__________ things that each person can do to help those people.

One of the things that you can do to help the homeless is to volunteer your time. If you have a lot of free time, you might go on an extended trip to help (4)__________ homes or improve an impoverished area. Even with just a few hours a week, it is possible to make an impact in your own city. You can also sign up to help at a (5)__________  soup kitchen: most cities have a mission of some kind supporting food to the homeless and offering temporary shelter.
	31. A. common
	B. regular
	C. unusual
	D. fixed

	32. A deal with
	B. get over
	C look through
	D. find out

	33. A. little
	B. less
	C. more
	D. fewer

	34. A. care for
	B, show around
	C. set up
	D. pull down

	35. A. urban
	B. central
	C. capital
	D. local


True or False

	36. There are a lot of homeless people in many big city
	

	37. Doing volunteer is not one way to help the homeless
	

	38. There are few things for people to volunteer
	

	39. You can only do volunteer if you have a lot of free time
	

	40. Doing volunteer can make an impact in your city .
	


V. WRITING ( 2m)

1. Give the correct form of the word in brackets (1,5m)

41. One of the……………. in my hometown is the traditional market, which is open every Sunday. (ATTRACT) 
42. What are the differences between Dong Ho  …………and Sinh ones? (PAINT) 
43. This is a very beautiful piece of ………………….…. 
(EMBROIDER) 

44. ………………is one of the biggest problems in this city. (EMPLOY) 

45. Photography is strictly …………………….…. in this museum. 
(FORBID) 

2. Rewrite the following sentences using given words.
46. Nam cleaned the room yesterday.

    -  The room ……………………………………………...............……

47. He had a headache, but he still went to work.

     -Although………………………………….…………………...…......……………

48. She started working as a secretary five years ago.

- She has………………………………………………………………………………

49. How about going to the beach this weekend ?

     -  Shall we……………………………….....………………………………………

50. Because of his broken leg, he didn’t take part in the contest yesterday

-Because his………………………………………………………………………….
                                         ANSWER KEYS FOR TEST

I. Choose the word whose underline part is pronounced differently from the others (1m)

1. A. variety

     B. fabulous           C. affordable
          D. negative

2. A. provided
     B. needed             C. wanted

          D. played
3. A. sunbathe
     B. father 

   C. theater

          D. weather

4. A. attraction            B. information
   C. question
          D. pollution

5. A. house

      B. hour

     C. homework

D. habit

II. Choose the word which is stressed differently from the rest (1m)

6. A. reliable 
     B. variety               C. metropolitan
D. determine
7. A. fabulous
     B. urban                  C. factor

          D. conduct
8.A. index                   B. metro                  C. asset                      D. determine

9.A. conflict

     B. embroider
       C. conduct
          D. enjoy

10. A. fascinate
    B. expensive
     C. restaurant

D. different
III. Choose the correct answer (3m)

11. The city has recently set _____ a library in the West Suburb.

A. up


     B. off
          C. out
           
 D. down

12. The last exhibition was not ______ this one.

A. as interesting
B. more interesting than
C. so interesting as
  D. interesting
13. I don’t think Fred gets _____ well with Daniel. They always argue.
A. over

B. through

           C. on                                 D.in

14. You should take your hat _____ in the cinema.
A. in



B. over

C. off                      D. down

15. We were shown _____ the town by a volunteer student.
A. up



B. off

C. around                                 D. on

16. Let’s take this road. It is ______ way to the city.
A. the shortest
B. a shorter

C. shortest 
    D. A and B are correct
17. At weekends the city centre is always packed with people.

A. busy

B. crowded

C. full

D. quite

18. We’ve spent a lot of time _____ around the town.

A. wander

  B. wandering
  C. to wander          D. wandered

19.    Today's cities are_______ than cities in previous times.

A. lots larger    
B. much larger     
   C. as large           D. the largest

20.    After I found all the information I needed, I_______ the computer.

A. turned off    
B. switched on    
     C. looked for    
             D. put off

21.    Japan is the_______ developed country in the world. „

A. most second 
    B. second in most 
    C. second most   
D. two most

22.    Factories and offices should be built in_______ areas only.

A. rural    

  B. coastal     C. cultural    

D. urban 

23.    she turned _______ the new job in New York because she didni’t want to move.

A. on  
             B. down
                C .of                                           D. up

24.    This city has one of the most _______ underground rail networks in the world.

A. efficient
             B. fashionable
                C. cosmopolitan           D. fascinated

 25. This laptop is much more user-friendly,but it costs_______the other one

A.so much as         B.as many as
                C. as large
               D.the largest

IV. Underline the correct word(s) to complete each sentence (1m)
26. Ellen buys nicer clothes than I do / than I am.
27. Cars are expensive, but houses are more expensive / more expensive than.
28. Does your new stereo play music more loudly than your old one was / did?
29. Jo’s package arrived more quickly than Kelly’s did / than Kelly’s was.
30. Harry’s motorcycle is newer than my / mine.

V. Choose the correct option A, B, c, or D for each gap in the passage (1m)

Homelessness is a problem in many big cities in the world. It occurs when a part of the population does not have any (1)__________ place to call home. Hundreds of millions of people in the world spend at least some time of the year homeless. This is an issue that the authorities are trying to (2)__________. However, there are (3)__________ things that each person can do to help those people.

One of the things that you can do to help the homeless is to volunteer your time. If you have a lot of free time, you might go on an extended trip to help (4)__________ homes or improve an impoverished area. Even with just a few hours a week, it is possible to make an impact in your own city. You can also sign up to help at a (5)__________  soup kitchen: most cities have a mission of some kind supporting food to the homeless and offering temporary shelter.
	31. A. common
	B. regular
	C. unusual
	D. fixed

	32. A deal with
	B. get over
	C look through
	D. find out

	33. A. little
	B. less
	C. more
	D. fewer

	34. A. care for
	B, show around
	C. set up
	D. pull down

	35. A. urban
	B. central
	C. capital
	D. local


True or False

	36. There are a lot of homeless people in many big city
	T

	37. Doing volunteer is not one way to help the homeless
	F

	38. There are few things for people to volunteer
	F

	39. You can only do volunteer if you have a lot of free time
	F

	40. Doing volunteer can make an impact in your city .
	T


V. WRITING ( 2m)

1. Give the correct form of the word in brackets (1,5m)

41. One of the………ATTRACTION……. in my hometown is the traditional market, which is open every Sunday. (ATTRACT) 
42. What are the differences between Dong Ho  ……PAINTINGS……and Sinh ones? (PAINT) 
43. This is a very beautiful piece of ……………EMBROIDERY…….…. 
(EMBROIDER) 

44. ……UNEMPLOYMENT…………is one of the biggest problems in this city. (EMPLOY) 

45. Photography is strictly ……FORBIDDEN……………….…. in this museum. 
(FORBID) 

2. Rewrite the following sentences using given words.
46. Nam cleaned the room yesterday.

    -  The room …was cleaned by Nam yesterday
47. He had a headache, but he still went to work.

     -Although…he had a headache, he still went to work
48. She started working as a secretary five years ago.

- She has ..started working as a secretary for 5 years 

49. How about going to the beach this weekend ?

     -  Shall we…go to the beach this weekend

50. Because of his broken leg, he didn’t take part in the contest yesterday

-Because his ….leg was broken, he didn’t take part in the contest yesterday
       * S +    said    +             (that)   +          S +       V


* S +    told   +   O +    (that)     +          S +       V





* S + asked + (O) + if / whether + S + V


* S + wondered + if /whether + S + V


* S + wanted to know + if /whether + S +V





               * S + asked + (O) + wh -word + S + V


               * S + wondered + wh - word + S + V


               * S + wanted to know + wh - word + S + V





	* S + told/asked + O + to V(inf)


	* S + told /asked+ O + not + to V(inf)








